
1

Tên mốc

Khoảng cách từ mốc đến mốc

  Mốc

Ranh thửa

GHI CHÚ

6,00

L81: 14 Số thửa

Diện tích78,90m2

STT
Tên

mốc
X(m)

Tọa độ

Y(m)

5,50m
2,62m

14
,4

0m

14
,4

3m

11,35m

4,90m

3,68m

L81: 16

L81: 17

79,30m2

L80: 17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3,68m

14
,3

6m

14
,3

3m

14
,3

1m

14
,3

3m

14
,3

4m

14
,3

6m

14
,3

8m

14
,4

0m

14
,4

2m

14
,4

4m

14
,4

5m

14
,4

7m

14
,4

9m

14
,5

2m

14
,5

9m

6,80m

6,00m

5,50m

6,00m

5,50m

5,44m

93,52m2

L81: 15
79,10m2

L81: 14
78,91m2

L81: 13
78,77m2

L81: 12
78,78m2

L81: 11
78,88m2

L81: 10
78,98m2

L81: 09
86,24m2

L81: 08
86,37m2

L81: 07
86,48m2

L81: 06
86,59m2

L81: 05
86,70m2

L81: 04
86,82m2

L81: 03
86,92m2

L81: 02
87,07m2

L81: 01

L80: 01
71,29m2

L80: 02
75,38m2

L80: 03
81,64m2

L80: 04
77,41m2

L80: 05
79,20m2

L80: 06
82,13m2

L80: 07
85,87m2

L80: 08
89,49m2

L80: 09
92,66m2

L80: 10
94,83m2

L80: 11
95,67m2

L80: 12
95,53m2

L80: 13
93,84m2

L80: 14
89,27m2

L80: 15
90,39m2

L80: 16
101,27m2

117,41m2

4,01m

7,91m

8,
04

m

13
,3

0m

15
,6

2m

17
,2

4m

18
,4

7m

19
,0

6m

19
,1

5m

19
,1

1m

18
,8

1m

18
,2

4m

17
,5

4m

16
,8

0m

16
,0

5m

15
,6

2m

15
,3

3m

14
,3

4m

13
,0

3m

11
,5

5m

5,59m
5,00m

5,01m

5,05m
5,05m

5,04m
5,03m

5,00m

5,00m

5,00m

5,03m

5,13m

5,71m

7,35m

11,09m

Ranh giới quy hoạch

L81: 14
78,90m2

Đường
 b

ê 
tô

ng
 rộ

ng
 5

,5m

Đường bê tô
ng rộ

ng 5,5m

Đường bê tông rộng 5,5m

Đường bê tông rộng 5,5m

Đường bê tông rộng 5,0m

Khu dân cư

Khu
 d

ân
 cư

5,03m

Đ
ường bê tông rộng 5,5m

Giáp k
hu

 đấ
t đ

ang x
ây

 dự
ng

Đ
ư

ờ
ng bê tông rộng 5,5m

L54: 10

L54: 11
92,83m2

15
,14m

L54: 18

15
,31m

5,00m

5,00m

L54: 17
76,97m2

76,16m2

15
,47m

L54: 16
77,79m2

15
,64m

5,00mL54: 15
78,90m2

15
,91m

L54: 14
82,08m2

16
,91m

L54: 13
86,49m2

17
,67m

L54: 12
89,86m2

18
,26m

18
,62m

5,00m

5,09m

5,05m

5,03m

9,70m

11
,6

7m

5,97m

5,00m

5,81m

5,00m

L54: 09

L54: 08

L54: 07

L54: 06

L54: 05

L54: 04

L54: 03

L54: 02
83,25m2

L54: 01
78,73m2

12
,5

5m

6,70m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1,68m

16
,65m

83,25m2

113,04m2

Khu dân cư

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng          năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

TỈNH ĐIỆN BIÊN - HUYỆN TUẦN GIÁO  

HỆ TỌA ĐỘ VN 2000

KINH TUYẾN TRỤC 1030, MÚI CHIẾU 30

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ LÔ L54

THỊ TRẤN TUẦN GIÁO

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

16
,65m

16
,65m

16
,65m

16
,65m

16
,65m

16
,65m

16
,65m

16
,65m

83,25m2

83,25m2

83,25m2

83,25m2

83,25m2

83,25m2

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

5,50m

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

6,00m

88,93m2

5,50m

5,50m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

5,00m

7,00m

5,67m

2388545,33

2388541,14

2388537,45

2388533,75

2388530,06

2388526,36

2388522,67

2388518,97

2388515,28

2388511,59

2388508,20

2388504,81

2388501,42

2388498,04

2388494,65

2388491,26

2388487,88

2388486,26

2388486,38

543166,72

543172,07

543176,80

543181,53

543186,26

543190,98

543195,71

543200,44

543205,17

543209,89

543214,23

543218,56

543222,90

543227,23

543231,56

543235,90

543240,23

543242,30

543245,75 2388556,00 543176,68

2388552,64 543180,95

543185,662388548,92

2388545,21 543190,38

543195,092388541,50

2388537,79 543199,81

543204,532388534,08

2388530,37 543209,24

543213,962388526,66

2388522,96 543218,68

2388519,55 543223,00

2388516,15 543227,32

543231,652388512,75

2388509,38 543235,99

543240,342388506,02

2388502,66 543244,70

543249,052388499,30

2388496,30 543252,94

543254,802388493,22

2388452,36 543284,03 2388458,15 543298,12

543301,332388454,32543283,822388446,17

2388442,34 543287,03 2388450,48 543304,54

543307,752388446,65543290,252388438,50

2388434,67 543293,46 2388442,82 543310,96

543314,172388438,99543296,672388430,84

2388427,01 543299,88 2388435,15 543317,39

543320,602388431,32543303,092388423,18

2388419,34 543306,30 2388427,49 543323,81

543335,422388437,22543309,512388415,51

2388426,21 543322,28 2388441,16 543332,33

543329,252388445,10543319,062388430,04

2388433,87 543315,85 2388449,03 543326,16

543323,162388453,04543312,642388437,70

2388441,53 543309,43 2388457,52 543320,72

543318,092388461,84543306,222388445,37

2388449,20 543303,01 2388466,05 543315,33

543312,572388470,26543299,802388453,03

2388456,86 543296,58 2388471,72 543311,72

543302,732388470,76543292,982388461,16

2388462,57 543294,41

Đi khu dân cư

Đ
i T

ru
ng

 tâ
m

 Y
 tế

Đ
i k

hu
 d

ân
 c

ư

Đ
i k

h
u

 d
ân

 c
ư

Đi k
hu

 d
ân

 cư

Đi U
BND h

uy
ện

Đ
i Q

uốc lộ 279

Đ
i Q

uốc lộ 279

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 1

18

19

18

19

STT
Tên

mốc
X(m)

Tọa độ

Y(m)

20

21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

STT
Tên

mốc
X(m)

Tọa độ

Y(m)

STT
Tên

mốc
X(m)

Tọa độ

Y(m)

STT
Tên

mốc
X(m)

Tọa độ

Y(m)

STT
Tên

mốc
X(m)

Tọa độ

Y(m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 1

18

19

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

HỆ TỌA ĐỘ VN 2000

KINH TUYẾN TRỤC 1030, MÚI CHIẾU 30

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ LÔ L80

HỆ TỌA ĐỘ VN 2000

KINH TUYẾN TRỤC 1030, MÚI CHIẾU 30

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ LÔ L81

543

543

050

050

543

543

100

100

543

543

150

150

543

543

200

200

543

543

250

250

543

543

300

300

543

543

350

350

543

543

400

400

23882388
300 300

23882388
350 350

23882388
400 400

23882388
450 450

23882388
500 500

23882388
550 550

23882388
600 600

23882388
650 650

TỶ LỆ 1:500
1 cm trên bản đồ bằng 5 m trên thực địa

0 10 20 30 40m510m

 

huyện Tuần Giáo
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày  .....  tháng  .....  năm 2022

huyện Tuần Giáo
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày  .....  tháng  .....  năm 2022
Ban QLDA các công trình

huyện Tuần Giáo
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày  .....  tháng  .....  năm 2022
Trung tâm Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên & Môi trường

huyện Tuần Giáo
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày  .....  tháng  .....  năm 2022

huyện Tuần Giáo
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày  .....  tháng  .....  năm 2022

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày  .....  tháng  .....  năm 2022
Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND thị trấn Tuần Giáo UBND huyện Tuần Giáo

1

2 ,3 4

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH, ĐỊNH VỊ CẮM MỐC CHIA LÔ ĐỂ THỰC HIỆN GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KINH TUYẾN TRỤC 1030, MÚI CHIẾU 30, HỆ TỌA ĐỘ VN 2000, KHỐI TÂN GIANG

5,50m

2,95m

543187.07

543187.33

543190.49

543194.81

543199.14

543203.07

543207.00

543210.93

543214.86

543218.79

543222.72

543226.65

543230.58

543234.51

543238.45

543242.40

543246.76

543252.30

543258.57

543261.25

543266.74

543260.53

543256.42

543253.06

543249.87

543246.29

543242.42

543238.46

543234.35

543230.07

543225.70

543221.31

543216.92

543212.72

543208.62

543203.68

543198.53

543194.21

2388557.72

2388555.62

2388553.14

2388549.74

2388546.34

2388543.25

2388540.16

2388537.07

2388533.97

2388530.88

2388527.79

2388524.70

2388521.61

2388518.52

2388515.44

2388512.39

2388509.03

2388504.75

2388499.92

2388500.13

2388506.01

2388515.21

2388521.31

2388525.94

2388529.96

2388533.50

2388536.66

2388539.73

2388542.58

2388545.23

2388547.77

2388550.27

2388552.77

2388555.53

2388558.40

2388561.01

2388563.39

2388566.79

38

38 38

Đường
 q

uy
 h

oạ
ch

Đường quy h
oạc

h

Cột điện đôi

Cột điện

Cột điện

Cột điện Cột điện đôi

C
ột điện

C
ột điện

Cột điện

C
ột điện

Cột điện đôi

Cột
 đ

iện

Đường dây điện

Rãnh thoát nước

Đường dây điện

Đường
 Q

H bê
 tô

ng
 rộ

ng
 5,

5m

Đường dây điện

đấu nối vào trạm
 BA

Đường dây điện

vào khu dân cư

Đường hiện trạng

Đường bê tông


